
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ

 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

NGÀY THI TT LỚP MÔN THI Giáo viên dạy học lại GHI CHÚ

06/5/2019 01 CĐ Tiếng Anh -K40,41 Đọc hiểu 3 Hồ Huznh Anh Chiêu

7h00' 02 CĐ DVPL - K41 Lịch sử nhà nước và pháp luật Nguyễn Thị Qu{

03 CĐ QTKD-K40 Phân tích hoạt động kinh doanh Bùi Ngọc Hải

04 CĐ K-40 Hoạt động giáo dục ở THCS Nguyễn Thị Phượng

05 CĐ QTDV DL-LH -K41 Thông tin học đại cương Trần Thị Lệ Hằng

06 CĐ CNKTXD- K38,39,40,41 Cơ học đất Huznh Quốc Kha

06/5/2019 01 CĐ Tiếng Anh -K40,41 Đọc hiểu 2 Phòng Ngọc Đoan

9h00' 02 CĐ DVPL -K42 Xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Qu{

03 CĐ KT-CĐ QTKD-K40,41 Nguyên l{ kế toán Lê Hồng Hải

04 CĐ SP Ngữ văn-K39 Khảo cổ học Phạm Thị Huệ 

05 CĐ QTDV DL-LH-K41 QT  dự án phát triển du lịch Phạm Hà Phương

06 CĐ CNKTXD-K41 Sức bền vật liệu 2 Trần Thị Thanh Thanh

06/5/2019 01 CĐ CNKTXD - K40 Kỹ thuật nhiệt Đặng Phúc Đảm

13h15' 02 CĐ DVPL - K41 Luật hành chính Nguyễn Thị Qu{

03 CĐ SP Ngữ văn-K39 Lịch sử thế giới hiện đại Phạm Thị Huệ 

04 CĐ- K40,41 L{ thuyết thống kê kinh tế Văn Huynh Đài

06/5/2019 01 CĐ DVPL -K40 PP nghiên cứu khoa học Đặng Kim Thúy

15h15' 02 CĐ SP Địa -K42 Tiếng Việt thực hành Nguyễn Thị Hào

03 CĐ CN May - K41 PP nghiên cứu khoa học Nguyễn Lê Tố Như

04 CĐ Tiếng Anh- K40 Từ vựng thực hành Phạm Thị Hoàng Anh

05 CĐ -K40,41 L{ thuyết thống kê kinh tế Văn Huynh Đài

07/5/2019 01 CĐ DVPL -K41 Công pháp quốc tế Võ Hoàng Cung

7h00' 02 CĐ QTDVDL-LH - K39 Văn hóa các dân tộc Việt Nam Nguyễn Thị Thúy Linh

03 CĐ SP Ngữ văn - K40 Ngữ dụng TV Nguyễn Thị Hào

04 CĐ CNKTXD - K40,41 Cơ l{ thuyết Trần Văn Vũ

05 CĐ Tiếng Anh -K40 Viết 4 Võ Thị Kim Thoa

07/5/2019 01 CĐ KT -K41 TH kế toán trên Excel Trần Thị Thu An

9h00' 02 CĐ KT- K40,41 Toán Cao cấp A2 Nguyễn Thị Thủy Tiên

03 CĐ Tiếng Anh -K40,41 Pháp văn 2 Nguyễn Ngọc Thuận

04 CĐ Tiếng Anh - K40,41 Dịch 1 Hồ Huznh Anh Chiêu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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05 CĐ -K40,41 Anh văn chuyên ngành CNTT Hồ Huznh Anh Chiêu

06 CĐ-K41 Luật trong kinh doanh Lê Thanh Thuận

07 CĐ DVPL- K40 Luật dân sự và hình sự Đặng Kim Thúy

08 CĐ QTDVDL-LH- K40 Tiếng Anh NHKS Trương Thị Thy Thơ

09 CĐ QTDVDL-LH- K39,40 Marketing du lịch Huznh Thị Bảo Trâm

10 Trung cấp Tiểu học -K42 Văn học Nguyễn Thị Trường Giang

07/5/2019 01 CĐ- K40 Luật tài chính Võ Thị Hữu Hạnh

13h15' 02 CĐ QTDVDL-LH - K41 Du lịch sinh thái Nguyễn Thị Thúy Linh

03 CĐ CNKTXD- K40 Kết cấu thép Lê Trung Nhân

04 CĐ Tiếng Anh - K40,41 Ngữ pháp 1 Phạm Thị Hoàng Anh

05 CĐ -K40 Cơ sở văn hóa VN Nguyễn Hồng Đan

06 CĐ Tiếng Anh - K40 Viết 5 Lê Ngọc Bửu

07 CĐ KT -K40,41 Tài chính doanh nghiệp Bùi Kim Tiền

07/5/2019 01 CĐ  -K40,41 Viết 2 Nguyễn Thị Thu Hà

15h15' 02 CĐ QTKD & KT - K41 Kinh tế vĩ mô Nguyễn Thị Kim Thoa

03 CĐ CNKTXD-K40 Kỹ thuật thi công Nguyễn Thị Như Mai

04 CĐ CNKTXD- K41 Trắc địa Lê Trung Nhân

05 CĐ DVPL- K41 Nhập môn xã hội học Lê Bảo Ngọc

06 CĐ- K41 Luật dân sự 1 Nguyễn Thị Qu{

07 CĐ QTDVDL-LH - K39 Kinh tế du lịch Nguyễn Thị Hương

08 CĐ VNH & CĐ DL-LH -K41 Môi trường phát triển Nguyễn Võ Thị Mỹ Thà

09 CĐ VNH - K40,41 Thiết kế & ĐH tour DL Tô Nguyễn Duy Minh

08/5/2019 01 CĐ KT- K40,41 Kế toán tài chính 1 Nguyễn Thị Diễm Hằng

7h00' 02 CĐ Tiếng Anh - K40,41 Tiếng Anh TM 1 Phòng Ngọc Đoan

03 CĐ Tiếng Anh -K40 PP nghiên cứu khoa học Bùi Thị Hồng Lan

04 CĐ CNKTXD -K40 Cấu tạo kiến trúc Nguyễn Thị Như Mai

05 CĐ CNKTXD- K41 Cơ học đất Lưu Ngọc Cường

06 CĐ K41 Luật trong kinh doanh 2 Lê Thanh Thuận

07 CĐ VNH -K41 Cơ sở ván hóa VN Nguyễn Hồng Đan

08 CĐ VNH B- K41 Thiết kế & điều hành tour Tô Nguyễn Duy Minh

09 CĐ QTDVDL-LH- K39 Luật du lịch & TTHQ Ngô Hoàng Ân

10 CĐ QTDVDL-LH -K39 Văn hóa giao tiếp & TL du khách Ngô Hoàng Ân

08/5/2019 01 CĐ QTKD -K41 Toán Cao cấp Đặng Thị Mỹ Vân

9h00' 02 CĐ KT-K40,41 Tiếng Việt thực hành Nguyễn Thị Trường Giang

03 CĐ KT- K40 Kế toán HC sự nghiệp Nguyễn Thị Diễm Hằng

04 CĐ Tiếng Anh - K40,41 Đọc hiểu 1 Phòng Ngọc Đoan

05 CĐ Tiếng Anh -K40 Dịch 4 Nguyễn Thị Thu Hà

06 CĐ CNKTXD -K41 An toàn lao động Ngô Nguyễn Ngọc Thơ

07 CĐ CNKTXD- K40 Kết cấu gạch đá Ngô Nguyễn Ngọc Thơ



08 CĐ QTVP-K41 PP nghiên cứu khoa học Nguyễn Thị Kiều Tuyền

09 CĐ VNH -K41 Thống kê XHH Đặng Thị Mỹ Vân

10 CĐ VNH -K41 Nhập môn khu vực học Lê Nguyễn Thị Trúc Lam

11 CĐ VNH -K39 Hán Nôm du lịch Trần Phỏng Diều

08/5/2019 01 CĐ - K39,40 Môi trường & con người Hồ Thị Kiều Trân

13h15' 02 CĐ QTVP- K41 Kỹ thuật soạn thảo VB QLHCNN Nguyễn Thị Kiều Tuyền

03 CĐ TCNH - K41 Kế toán ngân hàng Trương Diễm Kiều

04 CĐ -K39,40,41 Marketing căn bản Hồ Kim Lợi

08/5/2019 01 CĐ QTVP - K41 Nghiệp vụ thư k{ Phạm Thị Thu Hiền

15h15' 02 CĐ QTVP - K39 Tiếng Anh văn phòng Hồ Huznh Anh Chiêu

03 CĐ QTVP- K41 Tiếng Việt thực hành Đặng Thị Tâm

04 CĐ VNH -K39 Marketing du lịch Huznh Thị Bảo Trâm

05 CĐ QTVP- K41 Xã hội học ĐC Lê Văn Sơn

06 CĐ HTTT-K40,41 Xác suất thống kê Nguyễn Hồng Ngọc

07 CĐ Tiếng Anh-K40 Đọc 5 Võ Thị Kim Thoa

08 CĐ- K40,41 Tài chính doanh nghiệp TMDL Nguyễn Thị Thanh Nhàn

09/5/2019 01 CĐ QTVP-K41 Tâm l{ học đại cương Phạm Thụy Đinh Nhật Khang

7h00' 02 CĐ -K41 Tiếng Việt thực hành Nguyễn Thị Trường Giang

03 CĐ CNKTXD- K39,40,41 Cơ học kết cấu Trần Văn Sơn

09/5/2019 01 CĐ KT & QTKD - K41 PP nghiên cứu khoa học Nguyễn Thị Hồng Ngọc

9h00' 02 CĐ Tiếng Anh- K39,40 Viết 6 Nguyễn Thị Thu Hà

03 CĐ- K39,40 Đọc hiểu 4 Đào Thị Lương

04 CĐ Tin học -K40 Quản l{ dự án phần mềm Bùi Thị Ngọc Dung

05 CĐ Tin học- K41 Kỹ thuật Điện- Điện tử Lê Quốc Khương

06 CĐ VNH -K41 Cơ sở ngôn ngữ Nguyễn Thị Hào

07 CĐ QTVP-K41 Tổ chức bộ máy HCNN Phạm Thị Thu Hiền

09/5/2019 01 CĐ CN May- K41 Tạo mẫu Võ Thúy Oanh

13h15' 02 CĐ KTXD- K41 Vé xây dựng Ngô Nguyễn Ngọc Thơ

03 CĐ-K40,41 Viết 1 Nguyễn Thị Thu Hà

04 CĐ QTKD - K41 Địa l{ kinh tế Lê Nguyễn Thị Trúc Lam

09/5/2019 01 CĐ -K41 Tiếng Anh Văn phòng 1 Bùi Thị Hồng Lan

15h15' 02 CĐ CNKTXD -K40 Anh văn chuyên ngành Xây dựng Phạm Văn Toàn

03 CĐ DVPL-K41 LL Nhà nước & PL Đặng Kim Thúy

04 CĐ SP Ngữ Văn -K40 Hình thức &PPDH LS ở THCS Lê Văn Sơn

05 CĐ QTDVDL-LH- K39 Nghiệp vụ lữ hành Tô Nguyễn Duy Minh

06 CĐ Kế toán - K40,41 Kế toán ngân hàng Trần Thảo Nguyên

10/05/2019 01 CĐ-K40,41 Luật kinh tế Võ Thị Hữu Hạnh

7h00' 02 CĐ-K39,40 Luật Hành chính- Luật Hiến pháp Võ Hoàng Cung

03 CĐ QTDVDL-LH- K40,41 PP NCKH Du lịch Lê Nguyễn Thị Trúc Lam



04 CĐ Ngữ văn -K39 Văn học Thế giới Nguyễn Quốc Tường Vi

05 CĐ QLTNMT-K41 Công nghệ môi trường Dương Ngọc Trân

06 CĐ -K41 Viết 4 Võ Thị Kim Thoa

10/05/2019 01 CĐ - K40 Luật hôn nhân & gia đình Lê Thanh Thuận

9h00' 02 CĐ GD Tiểu Học -K39 Vẽ trang trí Đoàn Anh Huy

03 CĐ QTDVDL-LH-K40 Nghiệp vụ lễ tân Nguyễn Thị Hương

04 CĐ KTMT-K41 Đánh giá rủi ro môi trường Nguyễn Thị Mỹ Linh

05 CĐ QTKD-K40 Hệ thống thông tin quản l{ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

06 CĐ - K41 Dịch 2 Hồ Huznh Anh Chiêu

10/05/2019 01 CĐ Kế toán -K41 Quy hoạch tuyến tính Võ Thị  Bích Phượng

13h15' 02 CĐ QTKD -K41 Tâm l{ học quản l{ Phạm Thụy Đinh Nhật Khang

03 CĐ- K42 Luật  Hiến pháp Lê Thanh Thuận

04 CĐ SP Toán - K41 PP NCKH GD Phạm Thụy Đinh Nhật Khang

05 CĐ QTDVDL-LH -K39 Nghiệp vụ lễ tân Nguyễn Thị Hương

06 CĐ CNKTXD -K40,41 Sức bền vật liệu 1 Trần Thị Thanh Thanh

07 CĐ- K39,40,41 Ngữ pháp 2 Phạm Thị Hoàng Anh

10/05/2019 01 CĐ DVPL -K41 Luật Hình sự 1 Đặng Kim Thúy

15h15' 02 Trung cấp Tiểu học -K42 Toán cơ bản Nguyễn Ngọc Minh

03 CĐ QTDVDL-LH- K41 Tổng quan du lịch Huznh Thị Bảo Trâm

04 CĐ -K40,41 Hóa học đại cương Đặng Thị Minh Thi

05 CĐ- K39,40,41 Pháp  văn 3 Nguyễn Ngọc Thuận

06 CĐ QTKD - K39,40,41 KT doanh nghiệp TM DL Lương Gia Lệ

13/05/2019 01 CĐ QTKD-K40 Nghiệp vụ kinh doanh DL Nguyễn Thị Kim Thoa

7h00' 02 CĐ QTKD -K40 QT DN TM-DL 2 Phạm Hà Phương

03
CĐ Tin học ứng dụng

-K40,41
Mạng máy tính Trần Huznh Anh

04 CĐ CN May -K41 Hình họa vẽ kỹ thuật Nguyễn Lê Tố Như

05 CĐ CN May - K40 Thiết kế mẫu CN Nguyễn Thị Kim Oanh

06 CĐ CN May- K40,41 Giác sơ đồ trên máy tính Nguyễn Thị Kim Oanh

13/05/2019 01 CĐ -K40,41 Ngữ âm thực hành 1 Phạm Văn Toàn

9h00' 02 CĐ- K40,41 TA CN DL 1 Phòng Ngọc Đoan

03 CĐ - K41 Luật Kinh tế Võ Thị Hữu Hạnh

13/05/2019 01 CĐ- K39,40,41 Viết 3 Phạm Thị Hoàng Anh

13h15' 02 CĐ QTKD- K41 QTDN TM-DL 1 Hồ Kim Lợi

14/05/2019

( 7h00')
01 CĐ CN May -K40 TH thiết kế trang phục công sở Võ Thúy Oanh

14/05/2019 01 CĐ- K40,41 Nghe 1 Bùi Thị Hồng Lan



7h00' 02 CĐ- K40,41 Nghe 2 Trương Thị Thy Thơ

03 CĐ- K40,41 Nghe 4 Phạm Văn Toàn

04 CĐ- K40,41 Nghe 5 Mã Phương Uyên

05 CĐ- K40,41 Nghe 6 Mã Phương Uyên

14/05/2019 01 CĐ- K40,41 Nói 1 Bùi Thị Hồng Lan

9h00' 02 CĐ- K40,41 Nói 2 Trương Thị Thy Thơ

03 CĐ- K40,41 Nói 4 Phạm Văn Toàn

04 CĐ- K40,41 Nói 5 Mã Phương Uyên

05 CĐ- K40,41 Nói 6 Mã Phương Uyên

06 CĐ - K40 Nói trước công chúng Mã Phương Uyên

14/05/2019 01 CĐ -K40,41 Tin học đại cương Ngô Thị Lan Hương

13h15' 02 CĐ -K40,41 Tin học đại cương Huznh Bá Lộc

03 CĐ- K42 Tin học 1 Nguyễn Minh Trang

04 CĐ- K42 Tin học 1 Tần Duy Khánh

15/05/2019 01 CĐ Tin học -K40,41 Chuyên đề tự chọn Bùi Thị Ngọc Dung

7h00' 02
CĐ HTTT,Tin học 

- K39,40,41
Hệ quản trị CSDL Nguyễn Việt Huznh Mai

03 CĐ - K39,40 Đồ họa ứng dụng Nguyễn Minh Trang

04
CĐ HTTT, Tin học

 - K40,41
Lập trình hướng đối tượng Trần Huznh Anh

15/05/2019 01 CĐ Tin học, HTTT- K41 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật Nguyễn Thị Hồng Yến

9h00' 02 CĐ Tin học - K40 Tin học văn phòng Lê Thị Phương Nhung

Cần Thơ, ngày          tháng             năm 2019

                            TRƯỞNG PHÒNG CB phụ trách

Phạm Đặng Mai Trân


